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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 

 

Căn cứ kế hoạch phòng, chống dịch bệnh số: 25/KH-UBND ngày 

04/03/2024 của UBND huyện Yên Thế phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản năm 2024; 

Căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, để chủ 

động thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi trên địa bàn xã. UBND xã Tam Tiến xây dựng kế hoạch Phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và 

thủy cầm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, nhằm bảo 

đảm cho sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân 

dân và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các cấp, các ngành đến các bản. Chỉ đạo kiên quyết, nhanh gọn, đúng thời 

gian, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao về phòng chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi. Huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy cầm phải 

tuân theo quy định của pháp lệnh Thú y và chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ Quốc 

gia, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y và UBND tỉnh. 

Đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch; có phương án xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy cầm kịp thời, phù 

hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư. 

II. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÕNG, CHỐNG DỊCH 

1. Khi chƣa có dịch xảy ra 

a. Chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh: 
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Cán bộ thú y xã tham mưu, phối hợp với trưởng bản và các ban ngành 

chức năng giám sát tình hình dịch bệnh tới từng hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện 

dịch bệnh khi mới phát sinh; lưu ý các ổ dịch cũ và các địa bàn tiếp giáp với các 

địa phương đã có dịch. Kịp thời phát hiện và đề ra các biện pháp xử lý hiệu quả, 

đặc biệt đối với dịch Cúm gia cầm, Tai xanh, LMLM, bệnh Viêm da nổi cục và 

bệnh Dại.  

Tổ chức lấy mẫu theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện và 

giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh. 

b. Tiêm phòng vắc xin: 

Tiêm phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng của UBND và Trung 

tâm Dịch vụ KTNN huyện, Cán bộ Thú y tham mưu cho UBND xã xây dựng kế 

hoạch, triển khai, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân-Hè và 

Thu-Đông. Ngoài ra, hàng tuần, hàng tháng tiêm phòng bổ sung thường xuyên, 

tiêm nhắc lại cho các đối tượng vật nuôi chưa được tiêm phòng, hết thời gian 

miễn dịch tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi. Đặc biệt chú trọng tiêm 

phòng bổ sung các loại vắc xin: Cúm gia cầm, LMLM ở gia súc, Tai xanh và 

dịch tả ở lợn, Dại ở chó mèo. 

c. Tăng cƣờng công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y: 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, mua bán gia súc, 

gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm phải làm cam kết bằng văn bản với chính 

quyền về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định về 

kiểm dịch động vật. 

d. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trƣờng: 

Căn cứ tình hình dịch tễ và sự chỉ đạo của cấp trên, Cán bộ Thú y tham mưu 

cho BCĐ PCD ĐV xã xây dựng kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Triển khai 

thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, ổ dịch cũ, nơi có 

nguy cơ cao, nơi giết mổ, tụ điểm buôn bán vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật, cơ sở ấp nở, nơi công cộng...  

Ngoài số hóa chất được hỗ trợ, mua vôi bột, hóa chất để thực hiện vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng tại địa phương. Vận động, hướng dẫn hộ chăn nuôi thường 

xuyên khử trùng tại khu vực chăn nuôi. 

e. Thông tin tuyên truyền, tập huấn: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

phát thanh truyền hình, phổ biến cho toàn thể nhân dân thấy được tính chất nguy 

hiểm của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm không chỉ thiệt hại đối với sản xuất 

mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người để mọi người nâng cao 

hiểu biết về dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người giết mổ, buôn bán, vận 

chuyển gia súc, gia cầm nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định 

của Nhà nước về công tác thú y, định hướng người tiêu dùng sản phẩm động vật 
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sạch và an toàn. Trên cơ sở đó người dân tự giác thực hiện, tuân thủ các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh, hợp tác với cơ quan chuyên môn trong việc 

giám sát dịch bệnh, phát hiện, xử lý kịp thời và ngăn ngừa có hiệu quả tác hại 

của dịch bệnh. 

Tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho thú y viên, hướng dẫn các 

hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho gia súc, gia cầm và 

chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. 

2. Khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch theo quy 

định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT và BCĐ các cấp. 

Báo cáo kịp thời với BCĐ PCD ĐV huyện, Trung tâm Dịch vụ KTNN 

huyện để tìm ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh… 

a. Tập trung chỉ đạo kiên quyết và huy động mọi nguồn lực của địa       

phương để triển khai thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, quy định của Pháp lệnh về Thú y.  

b. Thực hiện triệt để các biện pháp chuyên môn: 

Xác định ngay phạm vi ổ dịch, vùng dịch, vùng giáp ổ dịch, vùng ảnh 

hưởng để có biện pháp phòng, chống thích hợp. 

Điều tra, thống kê, quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm; xác minh gia 

súc, gia cầm nhiễm bệnh; thực hiện tiêu huỷ gia súc, gia cầm theo hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn.  

Thực hiện tiêm phòng bắt buộc và khẩn cấp đối với động vật cảm nhiễm. 

Lập các trạm gác ra vào ổ dịch, đặt biển báo nơi có dịch. 

Thực hiện nuôi nhốt tại chuồng, không thả rông gia súc, gia cầm. Nghiêm 

cấm tuyệt đối việc giết mổ, bán chạy, lưu thông động vật, sản phẩm động vật 

cảm nhiễm ra vào vùng dịch. Quản lý hoạt động đội ngũ dịch vụ thú y; nghiêm 

cấm các điểm kinh doanh thuốc thú y, dịch vụ thú y tự tiện mổ khám và chữa 

bệnh cho gia súc, gia cầm trong ổ dịch. 

Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng nuôi và môi trường. Thu 

gom thức ăn thừa, chất thải, chất độn chuồng, xử lý đất, chôn cùng vôi sống tại các 

hố ủ. Mọi trường hợp gia súc, gia cầm bệnh, chết không chờ xác minh, phải được 

xử lý như ổ dịch theo quy định. 

Không tổ chức hội họp, giao lưu trong ổ dịch, không đến các gia đình có gia 

súc, gia cầm nhiễm bệnh.  

Tăng cường hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành, phát hiện và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt những trường 

hợp vứt xác gia súc, gia cầm bừa bãi ra ngoài môi trường. 

III. ĐỐI TƢỢNG, CƠ CHẾ HỖ TRỢ 

1. Đối tƣợng hỗ trợ 
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- Đối với tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm: Thực hiện hỗ trợ theo Đề án của tỉnh. 

- Đối với tiêm phòng bệnh LMLM: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi dưới 20 

con/hộ đối với mỗi loại lợn (nái, đực giống), trâu bò và dê. 

- Đối với bệnh Dại động vật: Hỗ trợ đối với các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn. 

- Đối với tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu bò: Hỗ trợ những hộ chăn 

nuôi quy mô từ 05/hộ trở xuống. 

- Các đối tượng còn lại người chăn nuôi chủ động mua vắc xin tự tiêm 

phòng theo quy định. 

2. Cơ chế hỗ trợ 

- Đối với vắc xin Cúm gia cầm: Thực hiện theo Đề án của tỉnh. 

- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò. 

+ Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin. 

+ Ngân sách huyện: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin. 

- Đối với vắc xin Dại chó, mèo 

*Theo kế hoạch của huyện giao: 

  + Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin và 50% kinh phí mua 

hóa chất khử trùng môi trường. 

+ Ngân sách huyện: Hỗ trợ 100% tiền công tiêm, tuyên truyền, tập huấn và 

mua các vật tư khác phục vụ tiêm phòng;  

- Đối với vắc xin LMLM 

+ Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin. 

+ Ngân sách huyện: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin. 

+ Ngân sách xã: Cán bộ Thú y xã phối hợp với Kế toán ngân sách xã chủ 

động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND xã cấp kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật xã 

BCĐ PCD ĐV xã chỉ đạo toàn diện việc phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn theo văn bản chỉ đạo của BCĐ PCD ĐV huyện và Trung tâm Dịch vụ 

KTNN huyện. 

2. Cán bộ Thú y xã  

Chủ động tham mưu cho UBND xã, BCĐ PCD ĐV xã  xây dựng  Kế hoạch, 

công văn chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch động vật.  

Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa bàn xã. 

Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến tận bản. 
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Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tiêu hủy (khi có gia súc, 

gia cầm phải tiêu hủy) theo quy định. 

Báo cáo tình hình và kết quả phòng, chống dịch kịp thời cho UBND xã  

và Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện theo quy định; đề xuất nhu cầu về kinh phí, 

vật tư, hóa chất, vacxin, bảo hộ lao động...  

3. Các ban ngành trong BCĐ PCD ĐV xã: tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác phòng, chống dịch.  

4. Đài Truyền thanh xã  

Tổ chức thông tin kịp thời cho nhân dân về nguy cơ, tác hại, diễn biến 

dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống để nâng cao nhận thức của người dân 

về dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch bệnh.  

5. Uỷ Ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xã: đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch động vật.  

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

Chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo tình hình dịch bệnh: báo 

cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo diễn biến tình hình dịch (khi có dịch 

xảy ra). Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về TT 

UBND xã xin ý kiến chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa 

bàn xã. Yêu cầu các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân và toàn 

thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./. 

 

  Nơi nhận 
    - Phòng Nông nghiệp& PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ- KTNN huyện Yên Thế; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- BCĐ PCD Động vật xã; 

- UBMTTQ xã, các ngành, đoàn thể xã; 

- Lưu : VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Công Hoan 
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